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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
LUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Luật Môi Trường Quốc Tế
	

	· Tiếng Anh: ENVIRONMENT INTERNATIONAL LAW
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 3
	

	· Lý thuyết: 30 tiết
	

	· Thảo luận và bài tập: 15 tiết
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Công pháp quốc tế, Luật môi trường
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
Xuất phát từ thực tiễn môi trường hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức lớn như biến đổi khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường…và môi trường là một thể thống nhất trên toàn thế giới, nên Luật môi trường quốc tế là một lĩnh vực pháp luật đang được Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Môn học tập trung các vấn đề cơ bản sau:
· Khái quát về luật môi trường quốc tế

· Nội dung các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam là thành viên

· Việc thực thi các điều ước quốc tế về môi trường tại Việt Nam 
3. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 
· Giáo trình Công pháp quốc tế (quyển 1, quyển 2) - Trường ĐH Luật TPHCM – NXB Hồng Đức, 2017.
· Giáo trình Luật môi trường – Trường ĐH Luật Hà Nội – NXB Công an nhân dân, 2018.
Tài liệu khác:
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	Về nhận thức
	- Hiểu các khái niệm cơ bản về luật môi trường quốc tế như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nguồn của luật quốc tế về môi trường.

- Hiểu và thảo luận được nội dung các điều ước quốc tế về môi trường
- Hiểu và nắm được các quy định pháp luật Việt Nam nhằm cụ thể hoá và thực thi các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam là thành viên
	
	

	
	
	Sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản trong ngành luật môi trường quốc tế
	

	Về kỹ năng


	- Nhận diện và áp dụng được các quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường, liên kết được với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để có thể đưa ra hướng giải quyết những tình huống thực tế và các tình huống giả định của luật môi trường quốc tế
	
	

	
	
	Sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích các tình huống pháp lý liên quan đến luật môi trường quốc tế
	


	Về thái độ
	- Quan tâm đến các vấn đề của môi trường trong nước và quốc tế
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  
	
	

	
	
	Nhận dạng được các tình huống thuộc đối tượng điều chỉnh của luật môi trường quốc tế
	

	…
	
	
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	- Hiểu các khái niệm cơ bản về luật môi trường quốc tế như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nguồn của luật quốc tế về môi trường.

- Hiểu và thảo luận được nội dung các điều ước quốc tế về môi trường
- Hiểu và nắm được các quy định pháp luật Việt Nam nhằm cụ thể hoá và thực thi các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam là thành viên
	I, T, U

	…
	
	

	G1.1
	 Nhận diện và áp dụng được các quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường, liên kết được với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để có thể đưa ra hướng giải quyết những tình huống thực tế và các tình huống giả định của luật môi trường quốc tế
	I, T, U

	…
	
	

	Gx.x
	Quan tâm đến các vấn đề của môi trường trong nước và quốc tế
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  
	I, T, U

	…
	
	


 (1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1
	
	

	
	A1.2
	
	

	
	…
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Trắc nghiệm và nhận định
	- Hiểu các khái niệm cơ bản về luật môi trường quốc tế như là: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nguồn của luật quốc tế về môi trường.

- Hiểu và thảo luận được nội dung các điều ước quốc tế về môi trường
	30%

	
	…
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Trắc nghiệm, nhận định và tự luận
	Hiểu các khái niệm cơ bản, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống, đưa ra nhận định
	70%

	
	…
	
	


 (1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Chương 1: Khái quát về luật môi trường quốc tế

1. Khái niệm luật môi trường quốc tế 
2. Sự hình thành và phát triển của Luật MTQT 

3. Nguồn của luật môi trường quốc tế
4. Một số nguyên tắc cơ bản của luật môi trường quốc tế

	Sinh viên hiểu các khái niệm đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	2
	Chương 2: Luật MTQT về bảo vệ bầu khí quyển
a. Luật quốc tế về kiểm soát ô nhiễm không khí tầm xa
b. Luật quốc tế về bảo vệ tầng ôzôn 
c. Luật quốc tế về chống lại xu hướng khí hậu biến đổi 

	Sinh viên liệt kê được các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật tư pháp quốc tế

Sinh viên biết một số quy chế pháp lý cơ bản đối với các chủ thể này
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	3
	Chương 3: Luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển

- Công ước Luật biển năm 1982 
- Công ước Marpol về chống ô nhiễm biển do tàu 
- Công ước về can thiệp quốc tế trong trường hợp xảy ra tai nạn tràn dầu
- Công ước về hợp tác quốc tế trong trường hợp xảy ra tai nạn tràn dầu

	Sinh viên hiểu khái niệm xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế

Vân dụng kiến thức để giải quyết các tình huống có hiện tượng xung đột pháp luật

Sinh viên xác định được hệ thống pháp luật sẽ được áp dụng đối với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	4
	Chương 4: Luật quốc tế về đa dạng sinh học

- Công ước 1992 về đa dạng sinh học
- Công ước Cites về buôn bán các giống loài hoang dã nguy cấp
- Công ước Boon về bảo vệ các loài di cư hoang dã
- Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước

	Sinh viên biết được căn cứ để xác định pháp luật áp dụng đối với một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Sinh viên biết được trường hợp nào tòa án Việt Nam phải áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
	- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	5
	Chương 5: Luật quốc tế về di sản

- Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Heritage 1972)
- Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003

	Sinh viên xác định được thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	6
	Chương 6: Luật quốc tế về kiểm soát các hoạt động đặc biệt nguy hiểm

- Các hoạt động hạt nhân (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968)
- Công ước vận chuyển các phế thải độc hại qua biên giới (Công ước BASEL) 

	Sinh viên biết được trong trường hợp nào tòa án Việt nam sẽ không công nhận và không cho thi hành trên lãnh thổ Việt nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài
	Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản

- Sinh viên nghiên cứu, hiểu khái niệm và  làm bài tập do giảng viên cung cấp
	Câu hỏi nhận định

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống


 (1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học
Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định 

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp 
9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn:

- Địa chỉ và email liên hệ:
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


